
DANH MỤC CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

 

- Tên tài sản: Lô máy móc thiết bị, anten, accu là chất thải nguy hại chuyển giao 

xử lý và vật tư thu hồi hư hỏng không có nhu cầu sử dụng đợt 1 năm 2026 của Viễn 

thông Gia Lai (đấu giá cả lô) 

- Giá khởi điểm: 1.530.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm ba mươi triệu 

đồng) (Đã bao gồm thuế GTGT). 

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Bắt đầu từ 09h00 đến 09h45 ngày 24/6/2026. 

 

I. DANH MỤC TSCĐ LÀ ANTEN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ TẠI CHỖ 

STT Tên tài sản 
Hiện trạng tài sản 

thanh lý 
Địa chỉ 

Kg sắt ước thu 

hồi được theo 

hồ sơ tài sản 

1 
Dây co (DC 300x300) 

lắp dưới đất -15m 

Anten tại chỗ, sử dụng 

lâu ngày han rỉ, bong 

tróc sơn 

Khu phố Hoà Trung 2, Phường 

Hoài Nhơn Nam, Gia Lai 
425 

2 
Dây co (DC 300x300) 

trên mái nhà -21m 

Anten tại chỗ, sử dụng 

lâu ngày han rỉ, bong 

tróc sơn 

Khu phố Thiện Chánh, Phường 

Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai 
930 

        1.355 

II. DANH MỤC TSCĐ LÀ ANTEN, SHELTER NHÀ TRẠM ĐÃ THU HỒI 

NHẬP KHO CẦU ĐÔI 

STT Tên tài sản Hiện trạng tài sản thanh lý ĐVT 
Khối lượng 

thu hồi được 

1 Anten dây co 42m 
Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 1.792 

2 Anten dây co 36m 
Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 1.536 

3 
Shelter nhà trạm hư 

hỏng 

Kích thước: D2560xW2560xH2700 mm, loại 

Việt Nam/3C-SH2700WD25600P60 

Nhà trạm shelter sử dụng lâu ngày, cũ hỏng, han 

gỉ, không sử dụng được 

cái 1 

4 Anten dây co 42m 
Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 1.792 

5 Anten dây co 21m 
Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 630 

6 Anten dây co 15m 
Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 180 

7 Anten dây co 15m 
Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 450 

8 Anten dây co 38m 
Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 3.230 

9 Anten dây co 15m 
Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 35 

10 
Shelter nhà trạm hư 

hỏng 

Kích thước: D2560xW2560xH2700 mm, loại 

Việt Nam/3C-SH2700WD25600P60 

Nhà trạm shelter sử dụng lâu ngày, cũ hỏng, han 

gỉ, không sử dụng được 

cái 1 



STT Tên tài sản Hiện trạng tài sản thanh lý ĐVT 
Khối lượng 

thu hồi được 

11 HTTĐ       

  
Cáp nguồn tiết diện 

dây 2x22 mm2 

Đã tháo dỡ được từ hệ thống tủ điện, đang tập 

kết tại kho, gỉ sét, đứt đoạn nhỏ 
mét 10 

  
Cáp nhôm vặn xoắn 

ABC 2x35 mm2 

Đã tháo dỡ được từ hệ thống tủ điện, đang tập 

kết tại kho, gỉ sét, đứt đoạn nhỏ 
mét 60 

12 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 98 

13 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 120 

14 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 107 

15 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 324 

16 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 349 

17 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 354 

18 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 269 

19 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 14 

20 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 6 

21 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 2.839 

22 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 18 

23 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 199 

24 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 453 

25 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 408 

26 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 2.839 

27 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 156 

28 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 119 

29 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 266 

30 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 161 

31 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 3.224 

32 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 67 

33 
Phế liệu thu hồi từ 

SC gia cố anten 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 489 

34 
Phế liệu KASATI 

thu hồi 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 4.460 



STT Tên tài sản Hiện trạng tài sản thanh lý ĐVT 
Khối lượng 

thu hồi được 

35 
Phế liệu Tuấn Đức 

thu hồi 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 3.099 

36 
Phế liệu Đức Thịnh 

thu hồi 

Cột sử dụng lâu ngày han rỉ, bong tróc sơn, đã 

tháo dỡ, tập kết tại kho 
kg 1.588 

 

III. DANH MỤC TSCĐ LÀ ACCU TẠI KHO CHƯ Á 

STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Quy đổi 

(kg/đvt) 

Tổng trọng 

lượng quy 

đổi (kg) 
Hiện trạng tài sản 

I Accu   1.249    35.642    

1 

ACCU Gel - 

POTMOX - 

2V - 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

2 

ACCU Gel - 

POTMOX - 

2V - 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

3 

ACCU 12V 

150Ah GEL 

POTMOX 

Bình 8 43 344  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

4 

ACCU Gel - 

POSTEF - 2V 

- 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

5 

ACCU 12V-

200 Ah GPP 

122000 

Bình 8 47.5 380  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

6 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

7 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40  320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

8 
ACCU 12V 

150Ah 
Bình 8 43  344  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

9 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

10 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43  43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

11 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

12 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43  43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

13 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43  43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 



STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Quy đổi 

(kg/đvt) 

Tổng trọng 

lượng quy 

đổi (kg) 
Hiện trạng tài sản 

14 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43  43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

15 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

16 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

17 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

18 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

19 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

20 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

21 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43  43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

22 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

23 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

24 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43  43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

25 

ACCU 12V-

200 Ah GPP 

122000 

Bình 8 47.5  380  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

26 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40  320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

27 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40  320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

28 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

29 
ACCU 12V 

150Ah 
Bình 8 43  344  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

30 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40  320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 



STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Quy đổi 

(kg/đvt) 

Tổng trọng 

lượng quy 

đổi (kg) 
Hiện trạng tài sản 

31 

ACCU 12V-

200 Ah GPP 

122000 

Bình 8 47.5 380  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

32 

ACCU Gel - 

POTMOX - 

2V - 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

33 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43  43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

34 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43  43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

35 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43  43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

36 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

37 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43  43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

38 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

39 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

40 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

41 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

42 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

43 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

44 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

45 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

46 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

47 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 



STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Quy đổi 

(kg/đvt) 

Tổng trọng 

lượng quy 

đổi (kg) 
Hiện trạng tài sản 

48 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

49 

ACCU 

12V/150 Ah - 

GPP 121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

50 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 (BTS 

Ia Dreh chuyển 

về BTS 

Trường Tiểu 

học Phú Túc) 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

51 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

52 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 (BTS 

Chư Gu 

chuyển về BTS 

Ia Rsai) 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

53 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

54 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

55 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

56 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

57 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

58 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

59 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

60 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

61 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

62 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 



STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Quy đổi 

(kg/đvt) 

Tổng trọng 

lượng quy 

đổi (kg) 
Hiện trạng tài sản 

63 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

64 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

65 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

66 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

67 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

68 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

69 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

70 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

71 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

72 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

73 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

74 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

75 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

76 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

77 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

78 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

79 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 



STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Quy đổi 
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Tổng trọng 
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đổi (kg) 
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80 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

81 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

82 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

83 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

84 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

85 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

86 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

87 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

88 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

89 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

90 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

91 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

92 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

93 

ACCU Gel - 

POSTEF - 2V 

- 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

94 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

95 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

96 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 
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97 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

98 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

99 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

100 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

101 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

102 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

103 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

104 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

105 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

106 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

107 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

108 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

109 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

110 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

111 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

112 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

113 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 



STT Tên tài sản ĐVT 
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114 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

115 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

116 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

117 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

118 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

119 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

120 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

121 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

122 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

123 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

124 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

125 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

126 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

127 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

128 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

129 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

130 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 
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131 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

132 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

133 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

134 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

135 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

136 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

137 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

138 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

139 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

140 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

141 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

142 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

143 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 tại Ia 

Phí - Chư Pảh 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

144 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

145 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

146 

ACCU Gel - 

POTMOX - 

2V - 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 
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147 

ACCU Gel - 

POTMOX - 

2V - 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

148 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

149 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

150 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

151 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

152 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

153 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

154 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

155 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

156 

ACCU Gel - 

POTMOX - 

2V - 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

157 

ACCU Gel - 

POSMAX - 2V 

- 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

158 

ACCU Gel - 

POSMAX - 2V 

- 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

159 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

160 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

161 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

162 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

163 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 
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164 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

165 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

166 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

167 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

168 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

169 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

170 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

171 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

172 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

173 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

174 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

175 

ACCU 12V - 

150 Ah - Gel - 

POSMAX 

Bình 8 43 344  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

176 

ACCU 2V - 

300 Ah GEL - 

POSMAX 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

177 

ACCU 2V - 

300 Ah GEL - 

POSMAX 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

178 

ACCU 2V - 

300 Ah GEL - 

POSMAX 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

179 

ACCU Gel - 

POTMOX - 

2V - 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

180 
ACCU 12V 

150Ah 
Bình 8 43 344  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 



STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Quy đổi 

(kg/đvt) 
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181 

ACCU Gel - 

POTMOX - 

2V - 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

182 

ACCU Gel - 

POTMOX - 

2V - 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

183 

ACCU 2V - 

300 Ah GEL - 

POSMAX 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

184 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

185 

ACCU 

12V/150 Ah - 

GPP 121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

186 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

187 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

188 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

189 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

190 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

191 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

192 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

193 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

194 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

195 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

196 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

197 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 
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198 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

199 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

200 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

201 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

202 
Bình ắc quy 

12V 
Bình 8 47.5 380  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

203 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

204 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

205 

ACCU 12V - 

150 Ah - Gel - 

POSMAX 

Bình 8 43 344  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

206 

ACCU 12V - 

150 Ah - Gel - 

POSMAX 

Bình 8 43 344  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

207 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

208 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

209 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

210 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

211 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

212 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

213 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

214 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 



STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Quy đổi 

(kg/đvt) 

Tổng trọng 

lượng quy 

đổi (kg) 
Hiện trạng tài sản 

215 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

216 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

217 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

218 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

219 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

220 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

221 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

222 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

223 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

224 

ACCU 12V - 

150 Ah - Gel - 

POSMAX 

Bình 8 43 344  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

225 

ACCU 12V-

200 Ah GPP 

122000 

Bình 8 47.5 380  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

226 

ACCU 2V - 

300 Ah GEL - 

POSMAX 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

227 

ACCU 2V - 

300 Ah GEL - 

POSMAX 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

228 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

229 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

230 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

231 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 
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232 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

233 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

234 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

235 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

236 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

237 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

238 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

239 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

240 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

241 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

242 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

243 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

244 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

245 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

246 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

247 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

248 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 



STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Quy đổi 
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249 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

250 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

251 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

252 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

253 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

254 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

255 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

256 

ACCU 12V-

150 Ah GPP 

121500 

Bình 8 40 320  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

257 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

258 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

259 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

260 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

261 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

262 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

263 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

264 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

265 

ACCU Gel - 

POTMOX - 

2V - 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 
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266 

ACCU Gel - 

POTMOX - 

2V - 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

267 

ACCU Gel - 

POTMOX - 

2V - 300 Ah 

  24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

268 

ACCU Gel - 

POTMOX - 

2V - 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

269 

ACCU Gel - 

POTMOX - 

2V - 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

270 

ACCU Gel - 

POTMOX - 

2V - 300 Ah 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

271 

ACCU 2V - 

300 Ah GEL - 

POSMAX 1 tổ 

( 24 bình) cho 

BTS ; DA- 

14P17130. 

Thon-De-

Lung_GLI 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

272 

ACCU 2V - 

300 Ah GEL - 

POSMAX 1 tổ 

( 24 bình) cho 

BTS ; DA- 

14P17130. IA-

Blan_GLI 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

273 

ACCU 2V - 

300 Ah GEL - 

POSMAX 1 tổ 

( 24 bình) cho 

BTS ; DA- 

14P17130. IA-

Blan_GLI 

Bình 24 18 432  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

274 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

275 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

276 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

277 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

278 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 
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279 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

280 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

281 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

282 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

283 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

284 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

285 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

286 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

287 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

288 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

289 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

290 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

291 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

292 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

293 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

294 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

295 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 



STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Quy đổi 

(kg/đvt) 

Tổng trọng 

lượng quy 

đổi (kg) 
Hiện trạng tài sản 

296 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

297 

Accu 12V-

150Ah PNGB 

21500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

298 

Accu 12V-

150Ah 

PNGB121500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

299 

Accu 12V-

150Ah 

PNGB121500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

300 

Accu 12V-

150Ah 

PNGB121500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

301 

Accu 12V-

150Ah 

PNGB121500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

302 

Accu 12V-

150Ah 

PNGB121500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

303 

Accu 12V-

150Ah 

PNGB121500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

304 

Accu 12V-

150Ah 

PNGB121500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

305 

Accu 12V-

150Ah 

PNGB121500P 

Bình 1 43 43  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

306 
ACCU 12V - 

60Ah 
Bình 18 18 324  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

307 
ACCU 12V - 

30Ah 
Bình 3 10 30  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

308 
ACCU 12V - 

50Ah 
Bình 3 18 54  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

309 
ACCU 12V - 

60AH 
Bình 6 18 108  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

310 
ACCU 12V - 

70Ah 
Bình 2 20 40  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

311 
ACCU GPP 

12V - 200Ah 
Bình 4 47 188  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 

312 
ACCU GS 

12V - 100Ah 
Bình 5 30 150  

Các cực bị ăn mòn, vỏ bị xước sát, 

phồng rộp, biến dạng, điện áp không 

đủ, thích hợp bán thanh lý theo kg. 



STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Quy đổi 

(kg/đvt) 

Tổng trọng 

lượng quy 

đổi (kg) 
Hiện trạng tài sản 

II Máy phát điện   14    1.090    

1 

Diesel KAMA 

- KDE8500T- 

6KVA 

Máy 1 170 170 

Thiết bị đã đưa về kho cất giữ sau 

nhiều lần sửa chữa, để đã lâu, hiện tại 

đã không thể sử dụng. Thiết bị bị han 

rỉ nhiều, không còn nguyên dạng, thiếu 

một số bộ phận do đã được tận dụng 

sửa chữa thay thế thiết bị khác, thích 

hợp bán thanh lý theo kg 

2 
X2105BD 

10Kva 
Máy 1 200 200 

Thiết bị đã đưa về kho cất giữ sau 

nhiều lần sửa chữa, để đã lâu, hiện tại 

đã không thể sử dụng. Thiết bị bị han 

rỉ nhiều, không còn nguyên dạng, thiếu 

một số bộ phận do đã được tận dụng 

sửa chữa thay thế thiết bị khác, thích 

hợp bán thanh lý theo kg 

3 

Máy nổ 

AKASA 

5KVA 

Cái 1 60 60 

Thiết bị đã đưa về kho cất giữ sau 

nhiều lần sửa chữa, để đã lâu, hiện tại 

đã không thể sử dụng. Thiết bị bị han 

rỉ nhiều, không còn nguyên dạng, thiếu 

một số bộ phận do đã được tận dụng 

sửa chữa thay thế thiết bị khác, thích 

hợp bán thanh lý theo kg 

4 

Máy nổ 

DAFENG 

5KVA 

Cái 3 60 180 

Thiết bị đã đưa về kho cất giữ sau 

nhiều lần sửa chữa, để đã lâu, hiện tại 

đã không thể sử dụng. Thiết bị bị han 

rỉ nhiều, không còn nguyên dạng, thiếu 

một số bộ phận do đã được tận dụng 

sửa chữa thay thế thiết bị khác, thích 

hợp bán thanh lý theo kg 

5 

Máy nổ Euro 

Golden 

5,5KVA 

Cái 1 60 60 

Thiết bị đã đưa về kho cất giữ sau 

nhiều lần sửa chữa, để đã lâu, hiện tại 

đã không thể sử dụng. Thiết bị bị han 

rỉ nhiều, không còn nguyên dạng, thiếu 

một số bộ phận do đã được tận dụng 

sửa chữa thay thế thiết bị khác, thích 

hợp bán thanh lý theo kg 

6 

Máy nổ Euro 

Golden 

6,5KVA 

Cái 5 60 300 

Thiết bị đã đưa về kho cất giữ sau 

nhiều lần sửa chữa, để đã lâu, hiện tại 

đã không thể sử dụng. Thiết bị bị han 

rỉ nhiều, không còn nguyên dạng, thiếu 

một số bộ phận do đã được tận dụng 

sửa chữa thay thế thiết bị khác, thích 

hợp bán thanh lý theo kg 

7 

Máy nổ 

HONDA 

5,5KVA 

Cái 1 60 60 

Thiết bị đã đưa về kho cất giữ sau 

nhiều lần sửa chữa, để đã lâu, hiện tại 

đã không thể sử dụng. Thiết bị bị han 

rỉ nhiều, không còn nguyên dạng, thiếu 

một số bộ phận do đã được tận dụng 

sửa chữa thay thế thiết bị khác, thích 

hợp bán thanh lý theo kg 



STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Quy đổi 

(kg/đvt) 

Tổng trọng 

lượng quy 

đổi (kg) 
Hiện trạng tài sản 

8 

Máy nổ 

Hyundai 6,5 

KVA 

Cái 1 60 60 

Thiết bị đã đưa về kho cất giữ sau 

nhiều lần sửa chữa, để đã lâu, hiện tại 

đã không thể sử dụng. Thiết bị bị han 

rỉ nhiều, không còn nguyên dạng, thiếu 

một số bộ phận do đã được tận dụng 

sửa chữa thay thế thiết bị khác, thích 

hợp bán thanh lý theo kg 

IV. DANH MỤC VẬT TƯ, CCDC 

STT 
Tên tài sản/vật 

tư 
ĐVT 

Số 

lượng 
Vị trí kho Hiện trạng tài sản 

1 Access Point Cái 7 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

3 Block Điều hòa Cái 5 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

4 
Bộ định tuyến 

không dây 
Cái 75 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

5 
Bộ phát wifi 

Totolink F1 
Cái 15 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

6 Cáp mạng Mét 84 Kho Chư Á 
Dây cáp mạng CAT6e FTP Aptek đã hỏng 

không thể sử dụng 

7 
Co nhiệt bảo vệ 

mối nối 
Cái 18 Kho Chư Á Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng 

8 
Converte quang 

điện 
Cái 5 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

9 
Cột bê tông 

6,5m(gãy, hỏng) 
Cột 34 Kho Chư Á Cột bê tông gãy hỏng, đang chất đống 

10 
Cột bê tông 

7,5m(gãy, hỏng) 
Cột 5 Kho Chư Á Cột bê tông gãy hỏng, đang chất đống 

11 
Cột bê tông 

7m(gãy, hỏng) 
Cái 56 Kho Chư Á Cột bê tông gãy hỏng, đang chất đống 

12 
CPE quang 

Draytek 2925 
Cái 1 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

13 

CPE-AON 

4FE/GE.uplink 

FE quang 

Mét 1 Kho Chư Á Dây đã hỏng không thể sử dụng 

14 
Dây thuê bao 

quang 1FO 
Mét 60.723 Kho Chư Á Dây đã hỏng không thể sử dụng 

15 
Dây thuê bao 

quang 4FO 
Mét 22.655 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

16 
Fast Connector 

SC/APC 
Cái 274 Kho Chư Á Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng 

17 Lốp xe ô tô hỏng Cái 12 Kho Chư Á 
Lốp cao su bị ăn mòn, không thể sử dụng 

tiếp 

18 
Nguồn 12V - 2A 

thiết bị đầu cuối 
Cái 130 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

19 
Smart Box 2 

(AndroidTV) 
Cái 445 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 



STT 
Tên tài sản/vật 

tư 
ĐVT 

Số 

lượng 
Vị trí kho Hiện trạng tài sản 

20 
STB Smart Box 

(Android) 
Cái 54 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

21 
Thiết bị đầu cuối 

GPON 2FE 
Cái 167 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

22 
Thiết bị đầu cuối 

GPON 4FE 
Cái 649 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

23 
Thiết bị đầu cuối 

ONT 2FE 
Cái 11.000 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

24 
Thiết bị đầu cuối 

ONT 4FE 
Cái 8.387 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

25 
Thiết bị đầu cuối 

XGSPON Nokia 
Cái 1 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

32 

Máy điều hòa 

AiKibi 

12000BTU 

Cái 3 Kho Chư Á 

Máy lạnh bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng, bề mặt nứt vỡ, xỉn màu, không còn 

nguyên dạng ban đầu 

33 

Máy điều hòa 

Daewoo 

18000BTU 

Cái 1 Kho Chư Á 

Máy lạnh bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng, bề mặt nứt vỡ, xỉn màu, không còn 

nguyên dạng ban đầu 

34 
Máy Điều hòa 

GREE 12000BTU 
Cái 14 Kho Chư Á 

Máy lạnh bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng, bề mặt nứt vỡ, xỉn màu, không còn 

nguyên dạng ban đầu 

35 
Máy điều hòa 

Gree 18000BTU 
Cái 2 Kho Chư Á 

Máy lạnh bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng, bề mặt nứt vỡ, xỉn màu, không còn 

nguyên dạng ban đầu 

36 
Máy điều hòa 

Gree 24000BTU 
Cái 3 Kho Chư Á 

Máy lạnh bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng, bề mặt nứt vỡ, xỉn màu, không còn 

nguyên dạng ban đầu 

37 
Máy Điều hòa 

GREE 27000BTU 
Cái 3 Kho Chư Á 

Máy lạnh bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng, bề mặt nứt vỡ, xỉn màu, không còn 

nguyên dạng ban đầu 

38 
Máy điều hòa 

Media 12000BTU 
Cái 2 Kho Chư Á 

Máy lạnh bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng, bề mặt nứt vỡ, xỉn màu, không còn 

nguyên dạng ban đầu 

39 

Máy điều hòa 

Nagakawa 

12000BTU 

Cái 7 Kho Chư Á 

Máy lạnh bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng, bề mặt nứt vỡ, xỉn màu, không còn 

nguyên dạng ban đầu 

40 

Máy điều hòa 

NIKKO 

18000BTU 

Cái 11 Kho Chư Á 

Máy lạnh bao gồm cả cục lạnh và cục 

nóng, bề mặt nứt vỡ, xỉn màu, không còn 

nguyên dạng ban đầu 

47 
Ổn áp Lioa 

10KVA 
Cái 2 Kho Chư Á 

Thiết bị đã đưa về kho cất giữ sau nhiều 

lần sửa chữa, hiện tại đã không thể sử 



STT 
Tên tài sản/vật 

tư 
ĐVT 

Số 

lượng 
Vị trí kho Hiện trạng tài sản 

dụng. Bên ngoài bị han rỉ nhiều, không còn 

nguyên dạng, thiếu một số bộ phận 

48 
Ổn áp Lioa 

15KVA 
Cái 1 Kho Chư Á 

Thiết bị đã đưa về kho cất giữ sau nhiều 

lần sửa chữa, hiện tại đã không thể sử 

dụng. Bên ngoài bị han rỉ nhiều, không còn 

nguyên dạng, thiếu một số bộ phận 

49 
ổn áp Lioa 

30KVA 
Cái 1 Kho Chư Á 

Thiết bị đã đưa về kho cất giữ sau nhiều 

lần sửa chữa, hiện tại đã không thể sử 

dụng. Bên ngoài bị han rỉ nhiều, không còn 

nguyên dạng, thiếu một số bộ phận 

50 
Bàn ghế salon 

nệm mút 
Cái 7 Kho Chư Á 

Bàn ghế salon nệm mút bị bong rộp không 

sử dụng được, chân bàn lung lay 

51 Bàn ghế sofa Bộ 1 Kho Chư Á 
Bàn ghế sofa bị bong rộp không sử dụng 

được, chân bàn lung lay 

52 
Bàn Làm việc gỗ 

ván ép 
Cái 28 Kho Chư Á 

Bàn gỗ ép công nghiệp bị bong rộp một số 

vị trí, chân bàn lung lay 

53 
Bình chữa cháy 

CO2 
Cái 1 Kho Chư Á Bình chữa cháy đã hoen gỉ, móp méo 

54 Bình thủy điện Cái 1 Kho Chư Á Bình thủy điện đã hoen gỉ, móp méo 

55 

Bộ dụng cụ Cờ lê, 

mỏ lết, kìm,Tuốc 

lơ vit. 

Bộ 2 Kho Chư Á 
Bộ dụng cụ đã bị gãy, hoen gỉ, không thể 

sử dụng được tiếp 

56 
Bộ dụng cụ khám 

ngũ quan 
Bộ 1 Kho Chư Á 

Bộ dụng cụ đã bị gãy, hoen gỉ, không thể 

sử dụng được tiếp 

57 
Bộ dụng cụ thi 

công cáp quang 
Bộ 4 Kho Chư Á 

Bộ dụng cụ đã bị gãy, hoen gỉ, không thể 

sử dụng được tiếp 

58 

Bộ dụng cụ Y tế- 

Máy đo đường 

trong máu. 

Bộ 1 Kho Chư Á 
Bộ dụng cụ đã bị gãy, hoen gỉ, không thể 

sử dụng được tiếp 

59 
Bộ dụng cụ y tế - 

máy đo Bionase 
Bộ 1 Kho Chư Á 

Bộ dụng cụ đã bị gãy, hoen gỉ, không thể 

sử dụng được tiếp 

60 
Bộ ghi luồn cáp 

quang 
Bộ 1 Kho Chư Á 

Bộ dụng cụ đã bị gãy, hoen gỉ, không thể 

sử dụng được tiếp 

61 

Bộ nguồn Power 

Inverter 

12VDC/220VAC 

– 1000W 

Cái 2 Kho Chư Á 
Bộ nguồn Power bị chập cháy, hiện tại 

không thể sử dụng 

62 Bộ thử tải ACCU Bộ 1 Kho Chư Á 
Bộ dụng cụ đã bị gãy, hoen gỉ, không thể 

sử dụng được tiếp 

63 Bộ Tool sửa chữa Cái 2 Kho Chư Á 
Bộ tool sửa chữa đã hỏng, không thể tái sử 

dụng 

64 Búa tạ 5kg Cái 1 Kho Chư Á Phần tay cầm và búa đã bị tách rời, hoen gỉ 

65 
Bút cảm ứng 

Apple 
Cái 1 Kho Chư Á Bút cảm ứng đã hỏng không thể sửa chữa 

66 
Bút đo lỗi sợi 

quang 
Cái 18 Kho Chư Á 

Bút đo lỗi sợi quang đã hỏng không thể 

sửa chữa 

67 Camera Cái 2 Kho Chư Á Camera đã hỏng không thể sửa chữa 

68 Cắt lọc sét 63A Cái 3 Kho Chư Á Cắt lọc sét đã hỏng không thể sửa chữa 

69 
Dao cắt Feeder 

1/2 
Cái 2 Kho Chư Á 

Dao cắt Feeder đã hỏng không thể sửa 

chữa 

70 
Dao cắt Feeder 

7/8 
Cái 2 Kho Chư Á 

Dao cắt Feeder đã hỏng không thể sửa 

chữa 



STT 
Tên tài sản/vật 

tư 
ĐVT 

Số 

lượng 
Vị trí kho Hiện trạng tài sản 

71 Dao cắt sợi quang Cái 47 Kho Chư Á 
Dao cắt Feeder đã hỏng không thể sửa 

chữa 

72 
Đầu CPU Máy 

tính để bàn 
Cái 1 Kho Chư Á 

Đầu CPU máy tính đã hỏng, không còn 

khả năng sử dụng 

73 Dây An Toàn Cái 4 Kho Chư Á 
Dây an toàn bị đứt, hỏng không thể sử 

dụng 

74 Đèn chiếu Cái 1 Kho Chư Á Đèn chiếu đã hỏng, bật không lên 

75 

Điện thoại di 

động dùng đo tốc 

độ mạng C702 

Cái 5 Kho Chư Á 
Điện thoại dùng đo tốc độ mạng không bật 

được, không thể sửa chữa 

76 

Điện thoại di 

động Sam Sung 

J250F 

Cái 13 Kho Chư Á 
Điện thoạikhông bật được, không thể sửa 

chữa 

77 
Điện thoại 

Testphone 
Cái 4 Kho Chư Á 

Điện thoại không bật được, không thể sửa 

chữa 

78 
Đồng hồ Ohm 

Zotek 
Cái 2 Kho Chư Á 

Đồng hồ không bật được, không thể sửa 

chữa 

79 
Đồng Hồ Vạn 

năng 
Cái 2 Kho Chư Á 

Đồng hồ không bật được, không thể sửa 

chữa 

80 Ghế nệm xoay Cái 26 Kho Chư Á 
Phần nệm đã rộp, bánh xoay bị mòn, 

không còn sử dụng 

81 Ghế nhựa Cái 6 Kho Chư Á Ghế nhựa đã bị gãy không sử dụng được 

82 Ghế tựa nệm mút Cái 1 Kho Chư Á Ghế tựa nệm mút rộp, ngoại quan cũ kĩ 

83 

Kệ tài liệu bằng 

khung sắt (KT 2m 

* 3m) 

Cái 5 Kho Chư Á Kệ tài liệu đã bị gãy, hoen gỉ 

84 Kềm siết đai Cái 2 Kho Chư Á 
Kềm siết đai bị gãy, hiện tại không thể sử 

dụng 

85 
Kềm tuốt sợi 

quang 
Cái 24 Kho Chư Á 

Kềm tuốt sợi quang bị gãy, hiện tại không 

thể sử dụng 

86 Két sắt 150kg Cái 2 Kho Chư Á Két sắt đã móp méo, gỉ sét, hỏng khóa 

87 La bàn Cái 1 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

88 Máy bơm nước Cái 1 Kho Chư Á 
Hỏng động cơ, không thể sửa chữa, sử 

dụng được nữa 

89 
Máy bơm nước - 

0,5HP 
Cái 1 Kho Chư Á 

Hỏng động cơ, không thể sửa chữa, sử 

dụng được nữa 

90 

Máy cấp nguồn 

Lodestar LPS-

3005 

Cái 1 Kho Chư Á 
Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng 

được. 

91 

Máy chiếu 

Vivitek Model 

DW882ST 

Cái 1 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

92 

Máy chụp hình 

KTS Canon/Phòn 

hành chính - tổng 

hợp: Tiên(30 

Cái 1 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

93 
Máy điện thoại để 

bàn 
Bộ 6 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

94 Máy định vị GPS Cái 1 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 
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95 
Máy đo công suất 

quang 
Cái 28 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

96 

Máy đo điện trở 

đất Kyorítu 

4105A 

Cái 2 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

97 
Máy đo dòng 

AC/DC 
Cái 1 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

98 
Máy đo dòng 

AC/DC Kyorítu 
Cái 1 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

99 
Máy đo quang 

OTDR 
Cái 4 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

100 
Máy đo quang 

OTDR mini 
Cái 18 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

101 
Máy đo Smart 

OTDR mini 
Cái 5 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

102 
Máy đo Temp 

PocKet Node5 
Cái 4 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

103 Máy đọc mã vạch Cái 4 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

104 
Máy đóng chứng 

từ 
Cái 2 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

105 

Máy Fax 

Panasonic KX-

FD701 

Cái 1 Kho Chư Á 
Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng 

được. 

106 
Máy ghi âm Sony 

VX200 
Cái 1 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

107 
Máy hút bụi cầm 

tay 
Cái 2 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

108 
Máy in Canon 

2900 
Cái 7 Kho Chư Á 

Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng 

được. 

109 
Máy in Canon 

3010  
Cái 1 Kho Chư Á 

Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng 

được. 

110 
Máy in Canon 

3500 
Cái 1 Kho Chư Á 

Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng 

được. 

111 Máy in nhãn TZ Cái 9 Kho Chư Á 
Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng 

được. 

112 
Máy khoan cầm 

tay 
Cái 3 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

113 Máy mài cầm tay Cái 1 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

114 Máy photocopy Cái 2 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

115 Máy Scan HP Cái 1 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

116 Máy thổi bụi Cái 1 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

117 Máy tính để bàn Cái 9 Kho Chư Á 

Đủ bộ gồm cây và màn hình máy tính, hiện 

tại đã hỏng không thể sử dụng, không có 

khả năng sửa chữa 

118 Máy tính xách tay Cái 32 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 
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119 Micro hội trường Cái 2 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

120 

Module Quang 

cho Gpon OLT 

Lớp C+ 

Cái 1 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

121 

Module Quang 

SFP 1.25Gb - 

10km 

Cái 2 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

122 

Module Quang 

SFP 1.25Gb - 

20km 

Cái 2 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

123 
Module quang-

OPTICAB 
Cái 3 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

124 Ròng Rọc Cái 4 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

125 

Sàn giả tổng đài 

bằng nhựa tổng 

hợp (15m2) 

M2 1 Kho Chư Á 
Sàn nhựa đã sử dụng lâu năm, nhựa hỏng, 

gãy vỡ 

126 SetTopBox Cái 1 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

127 
Swich L2 - 

24Post 
Cái 14 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

128 Thang nhôm 3,8m Cái 20 Kho Chư Á 

Bị gãy chân, thang bị biến dạng, mất hình 

dạng ban đầu, không sử dụng được. Thu 

hồi nhôm bán phế liệu 

129 Thang nhôm 4,1m Cái 5 Kho Chư Á 

Bị gãy chân, thang bị biến dạng, mất hình 

dạng ban đầu, không sử dụng được. Thu 

hồi nhôm bán phế liệu 

130 Thang nhôm 4,2m Cái 19 Kho Chư Á 

Bị gãy chân, thang bị biến dạng, mất hình 

dạng ban đầu, không sử dụng được. Thu 

hồi nhôm bán phế liệu 

131 
Thiết bị chuyển 

mạch MEN 5410 
Cái 1 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

132 
Thiết bị định vị 

GPS 
Cái 14 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

133 

Thiết bị định vị 

GPS BU 353 Đài 

Loan 

Cái 2 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

134 
Thiết bị ghi hình 

Logitech 6930 
Cái 1 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

135 Thiết bị PDH 4E1 Cái 13 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

136 
Thiết bị thu phát 

UNFi AP 
Cái 3 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

137 
Ti vi LCD 

ToShiBa 32in 
Cái 2 Kho Chư Á 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

138 Tivi LG 43inche Cái 2 Kho Chư Á 
Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

139 
Tủ hồ sơ gỗ ván 

ép 
Cái 2 Kho Chư Á 

Tủ được làm bằng gỗ ván ép bị bong tróc, 

hỏng 
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140 

Tủ hồ sơ sắt sơn 

tĩnh điện dài 2,0m 

cao 1,9m  

Cái 3 Kho Chư Á 
Tủ hồ sơ đã hỏng không thể sử dụng, 

không có khả năng sửa chữa 

141 
Tủ lạnhHitachi 

dung tích 143lít. 
Cái 1 Kho Chư Á 

Tủ lạnh đã hỏng động cơ, cắm điện không 

lên, không có khả năng sửa chữa tái sử 

dụng 

142 Tủ lạnh 150 lít Cái 1 Kho Chư Á 

Tủ lạnh đã hỏng động cơ, cắm điện không 

lên, không có khả năng sửa chữa tái sử 

dụng 

143 
Tủ lạnh Toshiba 

150lít 
Cái 1 Kho Chư Á 

Tủ lạnh đã hỏng động cơ, cắm điện không 

lên, không có khả năng sửa chữa tái sử 

dụng 

144 
Tủ tài liệu gỗ 

Mica 1,6*1,9m 
Cái 3 Kho Chư Á 

Tủ tài liệu đã hỏng không thể sử dụng, 

không có khả năng sửa chữa 

145 
Tủ tài liệu gỗ 

mica 1,8*3m 
Cái 1 Kho Chư Á 

Tủ tài liệu đã hỏng không thể sử dụng, 

không có khả năng sửa chữa 

146 
Tủ Tài liệu gỗ ván 

ép 
Cái 6 Kho Chư Á 

Tủ tài liệu đã hỏng không thể sử dụng, 

không có khả năng sửa chữa 

147 Tủ tài liệu mica Cái 8 Kho Chư Á 
Tủ tài liệu đã hỏng không thể sử dụng, 

không có khả năng sửa chữa 

148 

Vách kính khung 

nhôm KT 

2,5m*3m-(Phòng 

nhân sự) 

Khung 1 Kho Chư Á Vách nhôm kính bị hoen gỉ, gãy 

149 Laptop các loại Cái 37 
197 Phan Bội 

Châu 

Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng 

được. 

150 Máy in Cái 24 
197 Phan Bội 

Châu 

Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng 

được. 

151 HP Scan Jet 200 Cái 3 
197 Phan Bội 

Châu 

Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng 

được. 

152 Máy điều hòa Cái 13 
197 Phan Bội 

Châu 

Điều hòa 9000 BTU bao gồm cả cục lạnh 

và cục nóng, bề mặt nứt vỡ, xỉn màu, 

không còn nguyên dạng ban đầu 

153 
Màn hình máy vi 

tính 
Cái 44 

197 Phan Bội 

Châu 

Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng 

được. 

154 CPU Cái 42 
197 Phan Bội 

Châu 
Ngoại quan cũ kĩ, đã cháy hỏng động cơ 

155 Ghế xoay Cái 6 
197 Phan Bội 

Châu 
Ngoại quan cũ kĩ, không còn sử dụng được 

156 

Máy chiếu 

Panasonic 

PTVX42 

Cái 1 
197 Phan Bội 

Châu 

Đã hỏng hóc, ngoại quan cũ kĩ, không thể 

sửa chữa 

157 Bộ lưu điện Cái 4 
197 Phan Bội 

Châu 

Đã hỏng hóc, ngoại quan cũ kĩ, không thể 

sửa chữa 

158 Tủ lạnh Sanyo Cái 1 
197 Phan Bội 

Châu 

Tủ lạnh mini dung tích dưới 50 lít đã hỏng 

động cơ, cắm điện không lên, không có 

khả năng sửa chữa tái sử dụng 

159 Tivi Cái 5 
197 Phan Bội 

Châu 

Sử dụng lâu năm, đã hư hỏng, cũ kĩ, không 

thể sử dụng 

160 

Máy tính bảng 

Samsung SM-

T725 

Cái 2 
197 Phan Bội 

Châu 

Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng 

được. 
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161 
Máy Fax 

Panasonic 
Cái 2 

197 Phan Bội 

Châu 

Sử dụng lâu năm, đã hư hỏng, cũ kĩ, không 

thể sử dụng 

162 
Âm li Kones 

580K 
Cái 1 

197 Phan Bội 

Châu 

Sử dụng lâu năm, đã hư hỏng, cũ kĩ, không 

thể sử dụng 

163 
Đầu đọc đĩa 

Arirang AR909A 
Cái 1 

197 Phan Bội 

Châu 

Sử dụng lâu năm, đã hư hỏng, cũ kĩ, không 

thể sử dụng 

164 Đầu quét mã vạch Cái 5 
197 Phan Bội 

Châu 

Sử dụng lâu năm, đã hư hỏng, cũ kĩ, không 

thể sử dụng 

165 
Android TV Box 

Himedia H1 
Cái 1 

197 Phan Bội 

Châu 

Sử dụng lâu năm, đã hư hỏng, cũ kĩ, không 

thể sử dụng 

166 Loa lưu động Cái 13 
197 Phan Bội 

Châu 

Sử dụng lâu năm, đã hư hỏng, cũ kĩ, không 

thể sử dụng 

167 Bình lọc nước Cái 1 
197 Phan Bội 

Châu 

Sử dụng lâu năm, đã hư hỏng, cũ kĩ, không 

thể sử dụng 

168 Quạt treo tường Cái 4 
197 Phan Bội 

Châu 

Mô tơ cháy (không hoạt động), vỏ ngoài 

nứt vỡ 

169 
Cục nóng điều 

hòa 
Cái 7 

33 Nguyễn 

Trãi 

Cục nóng đã sử dụng lâu năm, sửa chữa 

nhiều lần, hỏng hóc, ngoại quan cũ kĩ 

170 
Đầu lạnh máy 

điều hòa 
Cái 7 

33 Nguyễn 

Trãi 

Đã sử dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, 

hỏng hóc, ngoại quan cũ kĩ 

171 Máy in Cái 2 
33 Nguyễn 

Trãi 

Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng 

được. 

172 Tủ lạnh Mini Cái 2 
33 Nguyễn 

Trãi 

Tủ lạnh mini dung tích dưới 50 lít đã hỏng 

động cơ, cắm điện không lên, không có 

khả năng sửa chữa tái sử dụng 

173 Máy in cước Cái 1 
33 Nguyễn 

Trãi 

Sử dụng lâu năm, đã hỏng, không sử dụng 

được. 

174 Máy photocopy Cái 1 
33 Nguyễn 

Trãi 

Hiện tại đã hỏng không thể sử dụng, không 

có khả năng sửa chữa 

175 Quạt nước Cái 1 
33 Nguyễn 

Trãi 

Mô tơ cháy (không hoạt động), ngoại quan 

cũ kĩ 

176 
Màn hình máy 

tính 
Cái  3 

33 Nguyễn 

Trãi 

Sử dụng lâu năm, đã hư hỏng, cũ kĩ, không 

thể sử dụng 

177 Quạt cây Cái 1 
33 Nguyễn 

Trãi 

Mô tơ cháy (không hoạt động), vỏ ngoài 

nứt vỡ 

178 ONT 020 Cái 3.900 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

179 ONT 020H Cái 128 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

180 ONT 040 Cái 3.784 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

181 ONT ZTE Cái 58 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 
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182 ONT Dasan Cái 239 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

183 
Modem GPON 

F600ZTE 
Cái 508 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

184 ONT 020 Cái 862 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

185 ONT 040 Cái 295 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

186 ONT ZTE Cái 12 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

187 ONT Dasan Cái 47 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

188 ONT 020H Cái 12 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

189 ONT 040NS Cái 1 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

190 ONT 040H Cái 1 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

191 ONT 040HS Cái 1 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

192 ONT các loại Cái 653 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

193 ONT 020 Cái 4.488 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

194 ONT 020H Cái 462 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 
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195 ONT 040 Cái 3.310 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

196 ONT 040H Cái 26 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

197 ONT 240H Cái 18 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

198 ONT ZTE Cái 541 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

199 ONT Dasan Cái 357 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

200 ONT 020 Cái 1.547 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

201 ONT 020H Cái 161 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

202 ONT 040 Cái 1.137 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

203 ONT 040H Cái 2.298 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

204 ONT 240H Cái 17 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

205 ONT ZTE Cái 902 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

206 ONT Dasan Cái 128 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

207 ONT 040NS Cái 53 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 
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208 ONT 020 Cái 1.084 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

209 ONT 020H Cái 257 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

210 ONT 040 Cái 885 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

211 ONT 040H Cái 27 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

212 ONT 240H Cái 19 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

213 ONT ZTE Cái 263 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

214 ONT Dasan Cái 33 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

215 ONT 020 Cái 860 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

216 ONT 040 Cái 160 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

217 ONT 040HS Cái 6 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

218 ONT Dasan Cái 3 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

219 ONT 240 Cái 4 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

220 ONT ZTE Cái 13 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 
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221 ONT 040NS Cái 21 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

222 XGSPON Cái 3 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

223 Bộ kính Uwifi Cái 9 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

224 STB Cái 13 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

225 
Vỏ nhựa ONT 

020 
Cái 4 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

226 ONT 020 Cái 756 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

227 ONT 040 Cái 1.080 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

228 ONT ZTE Cái 71 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

229 ONT 040 Cái 1 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

230 ONT Dasan Cái 1 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

231 ONT 240 Cái 7 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

232 ONT 020H Cái 131 Kho Cầu Đôi 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

233 ONT 020 Cái 662 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 
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234 
Vỏ nhựa ONT 

020 
Cái 8 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

235 ONT 040 Cái 221 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

236 ONT 240 Cái 4 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

237 ONT 040H Cái 16 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

238 ONT 040HS Cái 1 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

239 ONT 020H Cái 70 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

240 ONT G020 Cái 9 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

241 ONT ZTE Cái 4 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

242 ONT 040NS Cái 5 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

243 ONT 020 Cái 552 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

244 ONT 040 Cái 217 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

245 ONT 040NS Cái 25 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

246 ONT 020H Cái 382 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 



STT 
Tên tài sản/vật 

tư 
ĐVT 

Số 

lượng 
Vị trí kho Hiện trạng tài sản 

247 ONT 040H Cái 81 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

248 ONT Dasan Cái 10 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

249 STB Cái 16 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

250 ONT các loại Cái 1185 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

251 ONT 020 Cái 696 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

252 ONT 020H Cái 94 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

253 ONT 040 Cái 403 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

254 ONT 040H Cái 50 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

255 ONT 040NS Cái 32 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

256 STB Cái 8 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

257 ONT ZTE Cái 6 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

258 ONT Dasan Cái 2 Kho Chư Á 

Tài sản đã đóng vào thùng carton, bao tải, 

lưu trữ tại kho của đơn vị. Đã hỏng không 

thể sử dụng, không có khả năng sửa chữa, 

thích hợp bán thanh lý 

 

 

 


